[bookmark: _GoBack]Chương 1. THUỐC GÂY MÊ, THUỐC GÂY TÊ 
* Trả lời ngắn các câu từ 1.1 đến 1.22:
1.1. Ưu điểm của gây tê so với gây mê phẫu thuật:
	A.................
	B………….
	C. Nguy cơ tử vong do quá liều thấp hơn gây mê.
1.2. Lidocain hydroclorid ở dạng bột kết tinh màu…A…, vị đắng. Dễ tan trong …..B….; tan trong ethanol, cloroform.
	A = 					B = 
[image: ]Hoàn thiện công thức tetracain hydroclorid bằng nhóm thế R và X: 
	X = 
	R = 

1.4. Phân loại thuốc mê dựa vào đường dùng:
	A…………..
B…………
1.5. Thiopental natri ở dạng bột màu…...A….., hút ẩm, mùi khó chịu. Dễ tan trong nước; dung dịch nước dễ bị…..B…...dạng acid.
	A = 	 	 			B = 
[image: ]Hoàn thiện công thức ketamin hydroclorid bằng nhóm thế R và X: 
	X = 
	R = 


1.7. Giải pháp đảm bảo cho gây mê hiệu quả và an toàn:
	A..................
	B………….
	C. Sẵn sàng dụng cụ; oxy; thuốc trợ tuần hoàn, hô hấp để cấp cứu khi 
xảy ra quá liều thuốc mê.
[image: ]1.8. Hoàn thiện công thức thiopental natri bằng nhóm thế R: 
	R1 =  				
	R2 = 


Tetracain hydroclorid ở dạng bột kết tinh màu trắng; nếm có vị đắng nhẹ  và cảm  giác …A….. Dễ tan trong…B…; tan trong ether, cloroform.
	A =  					B = 
1.10. Xếp các thuốc mê lỏng ether, halothan, isofluran, methoxyfluran đúng loại cấu trúc:
     - Ether: Enfluran, ….H….	
     - Hydrocarbon gắn X: Cloroform, …..J……
	H = 
	J = 
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